	TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN BA ĐÌNH THÀNH PHỐ HÀ NỘI
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

	

Bản án số: 04/2023/HSST Ngày: 04/01/2023.
	


NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN BA ĐÌNH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI
- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thúy Hạnh
Các Hội thẩm: Ông Nguyễn Hải Hà
Bà Đinh Thị Huyền
· Thư ký phiên tòa: Ông Phạm Quang Huy- Thư ký Tòa án,Tòa án nhân dân quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
· Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Ba Đình, thành phố Hà Nội tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thanh - Kiểm sát viên.
Trong ngày 04 tháng 01 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Ba Đình, thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 237/2022/TLST- HS ngày 21 tháng 12 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 475/2022/QĐXXST- HS ngày 23 tháng 12 năm 2022 đối với bị cáo:
TRỊNH T, sinh năm: 15.06.2002; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và nơi ở: Thôn Xuân Dương, xã Kim Lũ, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội; Nghề nghiệp: Không; Trình độ văn hóa: 10/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Trịnh Bá Tám; Con bà: Nguyễn Thị Liên; Nhân thân: Có 01 tiền án đã xóa án tích; Bản án 147 ngày 21/11/2019, TAND huyện Sóc Sơn xử phạt 08 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”; Bản án số 298 ngày 28/11/2019, TAND thành phố Bắc Ninh xử phạt 33 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Quyết định tổng hợp hình phạt số 04/2020 của TAND thành phố Bắc Ninh, Trịnh T phải chấp hành 41 tháng tù giam. Ra trại ngày 28/02/2022; Danh chỉ bản số: 340 do Công an quận Ba Đình lập ngày 17/10/2022; Bị cáo bị bắt khẩn cấp ngày: 08/10/2022; Hiện đang tạm giam tại trại giam số 1 – công an thành phố Hà Nội. Có mặt tại phiên tòa.
Người bị hại: Anh Phùng V, sinh năm: 1999
HKTT: Thôn Tồng Mộc, xã Yên Lập, huyện chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.

 (
3
)
(Có đơn xin vắng mặt tại phiên tòa).
NỘI DUNG VỤ ÁN:
Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:
Trịnh T và Nguyễn Quang Kiên đều có tiền án về tội trộm cắp tài sản và không có công việc ổn định. Để có tiền tiêu sài, T và Kiên rủ nhau đi xuống nội thành Hà Nội tìm kiếm xe máy sơ hở để trộm cắp. Khoảng 07 giờ sáng ngày 05/5/2022, T gọi điện cho Kiên thông qua ứng dụng Facebook rủ Kiên đi trộm cắp tài sản, Kiên đồng ý. T điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda SH mode màu xanh (không xác định biển kiểm soát) đến đón và đưa cho Kiên 01 bộ vam phá khóa rồi cả hai cùng nhau đi tìm tài sản để trộm cắp. Đến 8h30 phút cùng ngày, T và Kiên phát hiện 01 chiếc xe máy nhãn hiệu Honda SH màu đen trắng, BKS: 89N1 – 3568 của anh Phùng V – SN: 1999, HKTT: Thôn Tồng Mộc, xã Yên Lập, huyện chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang đang dựng trước cửa quán café số 182 Ngọc Hà, không có người trông giữ. T dừng xe sát vỉa hè để cảnh giới, Kiên một mình đi bộ, áp sát về phía bên trái chiếc xe SH, lấy bộ vam phá khóa trong túi áo bên trái, dùng 2 tay cắm đầu vam vào ổ khóa, rồi ngồi lên yên xe vặn vam phá ổ khóa. Khi Kiên đang phá khóa xe, anh Phùng V phát hiện, tri hô, đuổi bắt. Kiên bỏ chạy về hướng phố Hoàng Hoa Thám nhưng không kịp lên xe của T thì bị lực lượng công an phường Ngọc Hà cùng anh Văn khống chế bắt quả tang. T điều khiển xe tẩu thoát.
Ngoài hành vi trộm cắp trên Nguyễn Quang Kiên còn khai nhận: Ngày 09/4/2022, Kiên và T cùng nhau trộm cắp 01 chiếc xe máy nhãn hiệu Honda SH màu đen, BKS: 291 – 504.29 của anh Trần Đức Anh – SN: 2004, Nơi cư trú: Số 5 ngách 35 ngõ 76 An Dương, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội tại trước cửa số 1 ngõ 279 Đội cấn, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
Vật chứng vụ án: 02 đoạn video camera an ninh ghi lại quá trình trộm cắp xe máy của Nguyễn Quang Kiên và đồng bọn trước cửa số 182 Ngọc Hà ngày 05/5/2022; 01 chiếc xe máy đã qua sử dụng nhãn hiệu Honda SH màu đen trắng, gắn BKS: 89N1 – 3568, số khung: 23B09F005663, số máy: 011904KTFE1, trong cốp xe không có tài sản; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone X màu trắng, có số imei: 354844097055308, gắn sim số: 0344169194 đã qua sử dụng. Kiểm tra không phát hiện nội dung liên quan đến hành vi trộm cắp tài sản.
Bản Kết luận định giá tài sản số 29 ngày 13/5/2022 của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự - UBND quận Ba Đình kết luận: 01 chiếc xe máy đã qua sử dụng nhãn hiệu Honda SH, BKS: 89N1-3568, số khung: 23B09F005663, số máy: 011904KTFE1 của bị hại Phùng V có giá trị 80 triệu đồng.
Cơ quan điều tra đã ra quyết định xử lý vật chứng, trao trả chiếc xe máy Honda SH, BKS : 89N1-3568 cho anh Phùng V, anh Văn đã nhận lại xe và không có yêu cầu bồi thường dân sự khác.

Đối với vụ án trên, cơ quan csĐt – công an quận Ba Đình đã kết luận điều tra, VKSND quận Ba đình đã truy tố ngày 18/08/2022, TAND quận Ba Đình đã xét xử Nguyễn Quang Kiên về tội Trộm cắp tài sản, bản án chưa có hiệu lực pháp luật. Do nhiều lần không triệu tập được Trịnh T nên không có căn cứ để xử lý hành vi trộm cắp tài sản của Trịnh T, cơ quan csĐt đã ra quyết định tách phần hành vi của T để điều tra, xử lý sau.
Ngày 06.10.2022, công an huyện Sóc Sơn kiểm tra hành chính quán karaoke Time trên địa bàn xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội phát hiện đối tượng Trịnh T đang bị truy tìm theo quyết định truy tìm người số 16 ngày 22/7/2022 của cơ quan csĐt – công an quận Ba Đình nên đã đưa về trụ sở sau đó bàn giao cho công an quận Ba Đình xử lý theo thẩm quyền.
Tại cơ quan điều tra, Trịnh T khai nhận cùng Nguyễn Quang Kiên trộm cắp chiếc xe máy Honda SH màu đen trắng, BKS : 89N1-3568 tại số 182 Ngọc Hà vào ngày 05/05/2022, không thừa nhận đã cùng Kiên trộm cắp chiếc xe máy Honda SH màu đen BKS : 29c1 – 50429 của bị hại Trần Đức Anh tại số 1 ngõ 279 Đội cấn, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội ngày 09/04/2022. Cơ quan điều tra đã tiến hành cho Trịnh T đối chất với Nguyễn Quang Kiên, Trịnh T vẫn giữ nguyên lời khai chỉ cùng Kiên trộm cắp xe máy Honda SH, BKS : 89N1 -3568 tại số 182 Ngọc Hà vào ngày 05/05/2022, ngoài ra không cùng Kiên trộm cắp tài sản nào khác. Ngoài lời khai của Nguyễn Quang Kiên, không có tài liệu chứng minh Trịnh T thực hiện hành vi trộm cắp ngày 09/04/2022. Do vậy không đủ căn cứ để xác định T có hành vi trộm cắp ngày 09/04/2022.
Cơ quan điều tra thu giữ của Trịnh T 01 điện thoại Iphone 11 promax màu vàng, imei : 35284311181185, số sim 0343195910.
Lời khai nhận tội của Trịnh T phù hợp với lời khai của Nguyễn Quang Kiên, lời khai của bị hại, vật chứng thu giữ, camera và các tài liệu khác có trong hồ sơ.
Cáo trạng số 225/CT-VKS ngày 20/12/2022 của Viện kiểm sát nhân dân quận Ba Đình đã truy tố Trịnh T về tội Trộm cắp tài sản theo Điểm c, Khoản 2, Điều 173 Bộ luật Hình sự năm 2015;
Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Ba Đình vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố như Cáo trạng đã nêu và đề nghị áp dụng: Điểm c, Khoản 2, Điều 173; Điểm s, khoản 1, khoản 2, điều 51; Điều 38; Điều 47 Bộ luật hình sự năm
2015, xử phạt:
Trịnh T từ 30 tháng đến 36 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản, thời hạn tù tính từ ngày 08/10/2022.
Miễn hình phạt bổ sung bằng tiền đối với bị cáo.
Người bị hại đã nhận lại tài sản không có yêu cầu gì khác nên không xét.
Xử lý vật chứng: Tịch thu sung công quỹ nhà nước 01 điện thoại di động đã qua sử dụng nhãn hiệu Iphone 11 promax màu vàng,có số Imei 1: 352843111811185, imei 2: 352843111946510, gắn số sim: 0343195910. Theo biên bàn bàn giao số 55 ngày 22/12/2022 tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

C¨n cø vµo c¸c tµi liÖu chøng cø ®· ®ưîc thÈm tra t¹i phiªn toµ, c¨n vµo kÕt qu¶ tranh luËn t¹i phiªn toµ trªn c¬ së xem xÐt ®Çy ®ñ toµn diÖn chøng cø, ý kiÕn KiÓm s¸t viªn, lêi khai cña bÞ c¸o.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ
[1]. Tại phiên tòa, bị cáo khai nhận phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai của người bị hại, vật chứng và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ, đủ cơ sở kết luận: Khoảng 08h30 ngày 05/5/2022, tại trước cửa số nhà 182 Ngọc Hà, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Trịnh T đã có hành vi trộm cắp 01 xe máy Honda SH màu trắng - đen, BKS: 89N1 –3568 trị giá 80 triệu đồng của anh Phùng V thì bị tổ công tác công an phường Ngọc Hà và người dân bắt quả tang cùng tang vật. Tài sản đã được thu hồi trả lại cho người bị hại.
[2]. Hành vi lợi dụng sơ hở của người bị hại, bị cáo đã chiếm đoạt tài sản của người bị hại để mang bán lấy tiền tiêu sài. Viện kiểm sát nhân dân quận Ba Đình, thành phố Hà Nội đã truy tố bị cáo Trịnh T về tội “Trộm cắp tài sản” theo điển c, khoản 2, Điều 173 Bộ luật hình sự năm 2015 là có căn cứ, đúng pháp luật.
[3]. Xét hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm quyền sở hữu tài sản của ngưởi khác, tạo dư luận bất bình, bức xúc đối với người bị hại. Bị cáo biết rõ hậu quả nguy hiểm nhưng vẫn thực hiện hành vi phạm tội với động cơ mục đích vụ lợi cá nhân. Xét nhân thân của bị cáo T đã có 01 tiền án đã được xóa nhưng bị cáo không lấy đấy làm bài học vẫn tiếp tục phạm tội, tài sản bị cáo chiếm đoạt đã được thu hồi trao trả cho bị hại, vì vậy việc đưa bị cáo ra xét xử là cần thiết và cần phải có một bản án nghiêm khắc cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội nên căn cứ điều 329 Bộ luật tố tụng hình sự tiếp tục giam bị cáo T 45 ngày kể từ ngày Tòa tuyên án. Khi lượng hình, Hội đồng xét xử cũng xem xét quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa bị cáo khai báo thành khẩn, tỏ ra ăn năn hối cải, tài sản đã được thu hồi trao trả cho người bị hại, người bị hại không có yêu cầu bồi thường gì khác nên giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo để làm căn cứ giảm nhẹ một phần hình phạt cũng có tác dụng giáo dục và phòng ngừa chung. Đây là các tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm s, khoản 1, khoản 2, điều 51 Bộ luật hình sự.
Miễn hình phạt bổ sung bằng tiền đối với bị cáo.
[4]. Về trách nhiệm dân sự: Người bị hại đã nhận lại tài sản, không có yêu cầu bồi thường gì khác nên tòa không xét.
[5]. Xử lý vật chứng: Tịch thu sung công quỹ Nhà nước 01 điện thoại di động đã qua sử dụng nhãn hiệu Iphone 11 promax màu vàng,có số Imei 1: 352843111811185, imei 2: 352843111946510, gắn số sim: 0343195910. Theo biên
bàn bàn giao số 55 ngày 22/12/2022 tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
Bị cáo phải chịu án HSST và có quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật. Vì các lẽ trên.
QUYẾT ĐỊNH
Tuyên bố: Bị cáo Trịnh T phạm tội Trộm cắp tài sản.
Áp dụng: - Điểm c, Khoản 2, Điều 173; Điểm s khoản 1, khoản 2, điều 51;

Điều 38; Điều 47 Bộ luật hình sự.
· Điều 106,136,331,333 Bộ luật tố tụng hình sự 2015
· Nghị quyết 326/2016/UBTVQH 14 của Ủy ban thường vụ Quốc

hội về mức thu, miễn , giảm, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.
Xử phạt:
Trịnh T 30 (Ba mươi) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 08/10/2022. Miễn hình phạt bổ sung bằng tiền đối với các bị cáo.
Về trách nhiệm dân sự: Người bị hại đã nhận lại tài sản, không có yêu cầu bồi thường gì khác nên Tòa không xét
Xử lý vật chứng: Tịch thu sung công quỹ Nhà nước 01 điện thoại di động đã qua sử dụng nhãn hiệu Iphone 11 promax màu vàng, có số Imei 1: 352843111811185, imei 2: 352843111946510, gắn số sim: 0343195910. Theo biên
bàn bàn giao số 55 ngày 22/12/2022 tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
Bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.
Bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày Tòa tuyên án. Người bị hại có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được tống đạt hoặc niêm yết hợp lệ bản án.


	Thành viên Hội đồng xét xử
	Thẩm phán – chủ tọa phiên tòa

	











Nơi nhận:
· Tòa án nhân dân TP Hà Nội;
· Viện kiểm sát quận Ba Đình;
	








TM. Hội đồng xét xử sơ thẩm Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa



	· Thi hành án quận Ba Đình;
· Bị cáo;
· Lưu.
	


Nguyễn Thị Thúy Hạnh























	tßA ¸N NH¢N D¢N QUËNBA ĐÌNH
THµNH PHè Hµ néi
	céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc




Biªn b¶n nghÞ ¸n
Tßa ¸n nh©n d©n quËn BA ĐÌNH

Víi héi ®ång xÐt xö s¬ thÈm gåm cã :
ThÈm ph¸n- Chñ täa phiªn tßa: Bµ NguyÔn ThÞ Thóy H¹nh
C¸c Héi thÈm: Ông Nguyễn Hải Hà
Bà Đinh Thị Huyền
C¨n cø vµo ®iÒu 299 vµ ®iÒu 326 cña Bé luËt tè tông h×nh sù.
Vµo håi 11 giê 00 ngµy 04 th¸ng 01 n¨m 2023 t¹i phßng nghÞ ¸n, Héi ®ång xÐt xö s¬ thÈm ®· tiÕn hµnh nghÞ ¸n vô ¸n “Trộm cắp tài sản” ®èi víi:
TRỊNH T, sinh năm: 15.06.2002; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và nơi ở: Thôn Xuân Dương, xã Kim Lũ, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội; Bị cáo bị bắt khẩn cấp ngày: 08/10/2022; Hiện đang tạm giam tại trại giam số 1 – công an thành phố Hà Nội. Có mặt tại phiên tòa.
Người bị hại: Anh Phùng V, sinh năm: 1999
HKTT: Thôn Tồng Mộc, xã Yên Lập, huyện chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. (Có đơn xin vắng mặt tại phiên tòa).

C¨n cø vµo c¸c chøng cø vµ tµi liÖu ®· ®-îc thÈm tra t¹i phiªn tßa, trªn c¬ së xem xÐt ®Çy ®ñ toµn diÖn c¸c chøng cø, ý kiÕn cña KiÓm s¸t viªn, bÞ c¸o, Héi
®ång xÐt xö th¶o luËn vÒ nh÷ng vÊn ®Ò ph¶i gi¶i quyÕt trong vô ¸n nh- sau:
1. VÒ téi danh: KÕt qu¶ biÓu quyÕt: 3/3 = 100%. NhÊt trÝ.
§ñ c¬ së ®Ó kÕt luËn: Bị cáo Trịnh T phạm tội Trộm cắp tài sản.
2. VÒ ®iÒu luËt ¸p dông (®iÓm, kho¶n, ®iÒu cña Bé luËt h×nh sù): 3/3 100%. NhÊt trÝ.
Áp dụng: - Điểm c, Khoản 2, Điều 173; Điểm s khoản 1, khoản 2, điều 51; Điều 38; Điều 47 Bộ luật hình sự.
· Điều 106,136,331,333 Bộ luật tố tụng hình sự 2015
· Nghị quyết 326/2016/UBTVQH 14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về mức thu, miễn , giảm, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.
3. VÒ møc h×nh ph¹t: 3/3 = 100%. NhÊt trÝ.
Xử phạt:
Trịnh T 30 (Ba mươi) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 08/10/2022.
4. C¸c vÊn ®Ò kh¸c: 3/3 = 100%. NhÊt trÝ.
¸p dông §iÒu 329 Bé luËt tè tông h×nh sù: QuyÕt ®Þnh t¹m giam bÞ c¸o Trịnh T 45 ngµy kÓ tõ ngµy tuyªn ¸n.
Miễn hình phạt bổ sung bằng tiền đối với bị cáo.
Về trách nhiệm dân sự: Người bị hại đã nhận lại tài sản, không có yêu cầu bồi thường gì khác nên Tòa không xét.
Xử lý vật chứng: Tịch thu sung công quỹ Nhà nước 01 điện thoại di động đã qua sử dụng nhãn hiệu Iphone 11 promax màu vàng,có số Imei 1: 352843111811185, imei 2: 352843111946510, gắn số sim: 0343195910. Theo biên
bàn bàn giao số 55 ngày 22/12/2022 tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
Bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.
Bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày Tòa tuyên án. Người bị hại có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được tống đạt hoặc niêm yết hợp lệ bản án.
Nghị án kết thúc vào hồi 11h10 ngày 04/01/2023.
Biên bản nghị án đã được đọc lại cho tất cả các thành viên Hội đồng xét xử cùng nghe và ký tên.
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